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TÓM TẮT 

Xuyên tâm liên đã được chứng minh có những tác dụng cơ bản như: kháng vi khuẩn, virus, bảo 

vệ gan, chống viêm, chống đái tháo đường, chống ung thư. Xuyên tâm liên thường được trồng bằng hạt 

giống. Tuy nhiên, sự ngủ đông của hạt là một hạn chế lớn trong canh tác xuyên tâm liên về mặt thương 

mại. Mặc dù đã sử dụng môi trường có hormone và xử lý hạt bằng nước nóng để khắc phục sự ngủ đông 

của hạt nhưng vẫn không đủ để đáp ứng số lượng cần thiết do sự khác nhau giữa các cây, sự ra rễ của 

cây con ít và chậm phát triển. Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các chất điều hoà sinh 

trưởng thực vật khác nhau (benzyladenine, kinetin) đến khả năng bật chồi và nhân chồi xuyên tâm liên 

từ mẫu đoạn thân mang mầm ngủ. Mẫu đoạn thân mang mầm ngủ được khử trùng với Javel 25% trong 

7 phút để tạo nguồn mẫu in vitro ban đầu. Môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L benzyladenine cho tỷ lệ 

bật chồi đạt 100%. Môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L benzyladenine kết hợp 1,0 mg/L kinetin cho hệ 

số nhân chồi đạt cao nhất. Môi trường MS ½ bổ sung 0,5 mg/L Indole-3-butyric acid thích hợp cho sự 

tạo rễ của xuyên tâm liên in vitro. 

Từ khóa: Andrographis paniculata, nhân giống, in vitro, chất điều hoà sinh trưởng thực vật. 

1. MỞ ĐẦU 

Xuyên tâm liên hay còn gọi là công cộng, nguyễn cộng, lam khái liên, khổ đảm thảo. Tên khoa học 

là Andrographis paniculata, thuộc họ Ô rô (Acanthaceae) [1]. Cây xuyên tâm liên có nhiều công dụng 

như kháng khuẩn [2], kháng virus sốt xuất huyết, HIV, SARS-CoV-2 [3-5], có tác dụng bảo vệ gan [6], 

chống viêm [7], chống đái tháo đường [8], chống ung thư [9]. Nhu cầu về xuyên tâm liên ngày càng tăng 

vì tầm quan trọng trong việc điều trị nhiều loại bệnh khác nhau do khả năng tăng cường miễn dịch mạnh 

mẽ [10]. Ở Việt Nam, xuyên tâm liên hiện nay chỉ được trồng nhỏ lẻ ở một số khu vực như Hà Nội, Bắc 

Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình…[11]. 

Xuyên tâm liên thường được trồng bằng hạt giống. Tuy nhiên, sự ngủ đông của hạt là một hạn chế 

lớn trong canh tác xuyên tâm liên [12]. Hạt rất nhỏ và ngủ đông từ 5 đến 6 tháng sau khi phát tán, tỷ lệ 

nảy mầm thấp [13]. Mặc dù đã sử dụng môi trường có hormone và xử lý hạt bằng nước nóng để khắc phục 

sự ngủ đông của hạt [13] nhưng vẫn không đủ để đáp ứng số lượng thương mại cần thiết do sự khác nhau 

giữa các cây, sự ra rễ của cây con ít và chậm phát triển [14, 15]. Hạt xuyên tâm liên chứa chủ yếu là 

alkaloid, saponin và acid béo không bão hòa đơn. Bảo quản hạt giống là một vấn đề lớn ở những nước có 

nhiệt độ và độ ẩm cao. Điều này có thể khiến hạt giống già đi nhanh chóng, khả năng sống kém [16]. 

Để khắc phục hạn chế trên, kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật là phương pháp thay thế để tạo ra nhiều 

cây con trong thời gian ngắn, di truyền phẩm chất tốt của cây mẹ, không bị giới hạn về môi trường địa 

lý, thời tiết. Ngoài ra, tính đồng nhất của các hoạt chất là đặc điểm mong muốn trong ngành công nghiệp 

dược phẩm. Nuôi cấy mô thực vật giúp sản xuất số lượng lớn cây giống với chất lượng đồng đều, sạch 

bệnh với hàm lượng cao và ổn định của các hoạt chất.  

DOI: https://doi.org/10.62985/j.huit_ojs.vol26.no4.671 
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Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các điều kiện tối ưu cho quá trình nhân giống in 

vitro cây xuyên tâm liên, từ đó tạo ra nguồn cây giống đạt chất lượng cao, góp phần quản lý và cải thiện 

chất lượng dược liệu này. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn mẫu ban đầu 

Cây xuyên tâm liên được thu thập tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cây khỏe 

mạnh, không bị bệnh, cao 15 - 20 cm, có 6 - 8 cặp lá. Cây được chăm sóc ở vườn hậu nuôi cấy mô tại 

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trong điều kiện nhà màng. 

2.2.  Môi trường nuôi cấy 

Môi trường MS (Duchefa biochemie, Hà Lan) [17] bổ sung 8,25 g/L agar (Việt Nam), 30 g/L 

đường (Việt Nam) và các chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Môi trường được điều chỉnh pH 5,8, hấp 

khử trùng ở 121 oC, áp suất 1 atm trong thời gian 20 phút. 

2.3.  Điều kiện nuôi cấy 

Điều kiện phòng nuôi cây: nhiệt độ 25 ± 2 oC, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ngày, cường độ chiếu 

sáng 2.000 lux. 

2.4.  Phương pháp  

2.4.1. Khảo sát thời gian khử trùng mẫu bằng thủy ngân clorua 0,1%, Javel 25% 

Đoạn thân mang mầm ngủ có chiều dài 2 cm của cây xuyên tâm liên được rửa dưới vòi nước chảy 

trong 5 phút. Sau đó mẫu được rửa với xà phòng loãng trong 5 phút, rửa với nước máy đến khi sạch xà 

phòng và rửa lại bằng nước cất vô trùng. Mẫu được xử lý với cồn 70 ̊trong 30 giây, rửa với nước cất vô 

trùng 3 lần. Sử dụng chất khử trùng là dung dịch thủy ngân clorua 0,1%, bổ sung 2 - 3 giọt Tween 20, 

trong 8 - 10 phút hoặc dung dịch Javel 25%, bổ sung 2 - 3 giọt Tween 20, trong 4 - 8 phút. Rửa mẫu với 

nước cất vô trùng 3 lần, loại bỏ phần bị tổn thương và cấy mẫu vào môi trường MS không bổ sung chất 

điều hoà sinh trưởng thực vật. Các chỉ tiêu tỷ lệ mẫu nhiễm (%), tỷ lệ mẫu sống và không nhiễm (%) 

được ghi nhận sau 2 tuần nuôi cấy. 

2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của BA lên khả năng bật chồi của xuyên tâm liên 

Các mẫu sống không nhiễm sau 2 tuần nuôi cấy được cấy chuyền vào môi trường MS có bổ sung 

các nồng độ BA khác nhau (0; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 mg/L). Nghiệm thức đối chứng là môi trường MS 

không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Các chỉ tiêu tỷ lệ mẫu hình thành chồi (%), số 

chồi/mẫu (chồi) và chiều dài chồi (cm) được ghi nhận sau 4 tuần nuôi cấy. 

2.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của BA và kinetin lên sự nhân chồi của xuyên tâm liên 

Các chồi xuyên tâm liên in vitro cao 1 cm được cấy chuyền sang môi trường MS có bổ sung các 

nồng độ BA khác nhau (0; 0,25; 0,5; 1,0 mg/L) kết hợp với kinetin (0; 0,5; 1,0 mg/L). Nghiệm thức đối 

chứng là môi trường MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Các chỉ tiêu tỷ lệ mẫu bật cụm 

chồi (%), số chồi/mẫu, trung bình chiều dài chồi (cm), hình thái chồi được ghi nhận sau 4 tuần nuôi cấy. 

2.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của môi trường và IBA lên sự tạo rễ của xuyên tâm liên 

Chồi in vitro cao 3 cm được cấy sang môi trường MS hoặc MS ½ (MS giảm ½ đa lượng, ½ vi 

lượng) có bổ sung các nồng độ IBA (0; 0,25; 0,5; 0,75 mg/L). Các chỉ tiêu tỷ lệ mẫu tạo rễ (%), số rễ, 

chiều dài rễ (cm) được ghi nhận sau 6 tuần nuôi cấy. 

2.4.5. Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 10 bình/nghiệm thức mỗi 

lần lặp lại, 1 mẫu/bình. Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel. Phân tích phương sai ANOVA 1 

yếu tố để xem xét sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không giữa các nghiệm thức bằng phần mềm 

thống kê Statgraphics Centurion XV với α = 0,05.  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng mẫu bằng thủy ngân clorua 0,1%, Javel 25% 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng bằng HgCl2 0,1%, Javel 25%  

đến tạo nguồn mẫu in vitro xuyên tâm liên 

Nghiệm thức Chất khử trùng Thời gian (phút) 
Tỷ lệ  

mẫu nhiễm (%) 

Tỷ lệ mẫu sống  

và không nhiễm (%) 

M1 Javel 25% 4 76,7a ± 5,8 23,3e ± 5,8 

M2 Javel 25% 5 66,7b ± 5,8 33,3de ± 5,8 

M3 Javel 25% 6 43,3c ± 5,8 53,3bc ± 5,8 

M4 Javel 25% 7 16,7e ± 5,8 73,3a ± 5,8 

M5 Javel 25% 8 10,0f ± 0,0 56,7b ± 5,8 

M6 HgCl2 0,1% 8 43,3c ± 5,8 43,3cd ± 5,8 

M7 HgCl2 0,1% 9 26,7d ± 5,8 33,3de ± 5,8 

M8 HgCl2 0,1% 10 10,0f ± 0,0 13,3f ± 5,8 

* Các chữ cái a, b,… trong cùng một cột thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

* Số liệu đã được chuyển đổi sang Arcsin (x)1/2 trước khi xử lý thống kê. 

Theo kết quả Bảng 1, hóa chất khử trùng và thời gian khử trùng có ảnh hưởng đến khả năng tạo 

nguồn mẫu in vitro từ đoạn thân mang mầm ngủ cây xuyên tâm liên. Sử dụng chất khử trùng là dung 

dịch Javel 25%, khi tăng thời gian khử trùng từ 4 đến 7 phút, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm từ 76,7% xuống 

16,7%, tỷ lệ mẫu sống tăng từ 23,3% lên 73,3%. Khi tăng thời gian khử trùng lên 8 phút, tỷ lệ mẫu 

nhiễm giảm (10%), tuy nhiên tỷ lệ mẫu sống cũng giảm (56,7%) do có mẫu chết. Sử dụng chất khử 

trùng là dung dịch HgCl2 0,1%, khi tăng thời gian khử trùng từ 8 đến 10 phút, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm từ 

43,3% xuống 10%, tỷ lệ mẫu sống cũng giảm từ 43,3% xuống 13,3% do có mẫu chết. Kết quả cho thấy 

thời gian khử trùng càng dài sẽ làm tăng khả năng chết mẫu. Việc tiếp xúc kéo dài với nồng độ cao của 

chất khử trùng sẽ tạo ra phenolic, mẫu chuyển sang màu nâu và chết. Do đó, cần cân nhắc sự cân bằng 

giữa nồng độ chất khử trùng và thời gian khử trùng khi tiến hành khử trùng bề mặt [18]. Nghiệm thức 

sử dụng dung dịch Javel 25%, thời gian khử trùng 7 phút cho kết quả tỷ lệ mẫu sống không nhiễm cao 

nhất (73,3%), tỷ lệ mẫu nhiễm thấp (16,7%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Abhilasha và 

Awasthi đã khử trùng các đoạn đốt thân xuyên tâm liên bằng dung dịch NaClO nồng độ 1,2% trong 5 - 7 

phút [19]. Martin đã khử trùng các mẫu lá và đốt thân xuyên tâm liên với HgCl2 0,1% (w/v) trong 8 - 

10 phút, Dandin và Murthy đã khử trùng đốt thân xuyên tâm liên bằng NaClO 2% trong 3 phút, tiếp theo 

là HgCl2 0,1% trong 2 phút để tạo nguồn mẫu in vitro, tuy nhiên các tác giả không đề cập đến kết quả 

khử trùng [14, 20]. Trong nghiên cứu này, các nghiệm thức khử trùng với dung dịch HgCl2 0,1% từ 8 - 

10 phút cho tỷ lệ mẫu sống không nhiễm thấp (<43,3%). Ngoài ra, đối tượng nhân giống là cây dược 

liệu cần hạn chế các chất độc hại có thể tồn dư và yêu cầu về độ an toàn trong quá trình thao tác, nên 

nghiên cứu này sử dụng dung dịch Javel (chứa NaClO) để khử trùng mẫu. Khử trùng bằng dung dịch 

Javel 25% trong 7 phút là thích hợp cho mẫu đoạn thân xuyên tâm liên để tạo nguồn mẫu ban đầu. 

3.2. Ảnh hưởng của BA lên khả năng bật chồi của xuyên tâm liên 

Bảng 2. Ảnh hưởng của BA đến khả năng bật chồi của xuyên tâm liên 

Nghiệm thức BA (mg/L) 
Tỷ lệ mẫu  

hình thành chồi (%)  
Số chồi/mẫu (chồi) Chiều dài chồi (cm) 

ĐC 0 0c ± 0,0 0d ± 0,00 0e ± 0,00 

B1 0,25 86,6b ± 5,7 1,33c ± 0,06 0,16d ± 0,02 

B2 0,5 100,0a ± 0,0 1,73b ± 0,06 0,45c ± 0,07 

B3 1,0 100,0a ± 0,0 1,93a ± 0,06 1,29a ± 0,06 

B4 2,0 100,0a ± 0,0 1,76b ± 0,06 0,81b ± 0,01 

* Các chữ cái a, b,… trong cùng một cột thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

* Số liệu tỷ lệ mẫu hình thành chồi đã được chuyển đổi sang Arcsin (x)1/2 trước khi xử lý thống kê. 
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Kết quả ghi nhận sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy nghiệm thức đối chứng không bổ sung chất điều 

hòa sinh trưởng thực vật, mẫu không bật chồi. Ở các nghiệm thức có bổ sung BA, ghi nhận sự bật chồi 

ở tất cả các nghiệm thức. Tại nghiệm thức B3 có bổ sung 1,0 mg/L BA cho kết quả tỷ lệ mẫu hình thành 

chồi, số chồi cao nhất lần lượt đạt 100%, 1,93 chồi/mẫu, chiều dài chồi 1,29 cm. Cytokinin đóng vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy phân chia tế bào, hình thành chồi và kéo dài chồi [21]. Nghiên cứu của 

Purkayastha và cộng sự cho thấy trong số các cytokinin khác nhau được thử nghiệm (BA, kinetin, TDZ 

và 2-iP), BA được chứng minh là hiệu quả nhất cho tăng sinh chồi xuyên tâm liên. Tuy nhiên, nhiều 

chồi thu được ở các nồng độ BA khác nhau không thể cao lên ngay cả sau khi chuyển sang môi trường 

MS không có chất điều hòa sinh trưởng thực vật [22]. BA được sử dụng để kích thích phân chia tế bào 

và biệt hóa chồi trong nuôi cấy mô thực vật. BA có hoạt tính cao do có sự đề kháng đối với sự suy thoái 

và biến đổi enzyme làm giảm nồng độ cytokinin, ức chế sự hình thành và phát triển của rễ [23]. Tính 

ưu việt của BA đối với việc tạo chồi có thể là do khả năng của mô thực vật chuyển hóa BA dễ dàng hơn 

các chất điều hòa sinh trưởng tổng hợp khác hoặc do khả năng của BA tạo ra sự sản xuất các hormone 

tự nhiên, chẳng hạn như zeatin trong mô [24]. BA thường được cho là có tác dụng kích thích chồi tăng 

sinh đồng thời ức chế sự kéo dài của chồi [25, 26]. Kết quả thí nghiệm cho thấy môi trường MS bổ sung 

1,0 mg/L BA thích hợp cho sự bật chồi của xuyên tâm liên với 100% tỷ lệ mẫu hình thành chồi, 1,93 

chồi/mẫu, chiều dài chồi 1,29 cm sau 4 tuần nuôi cấy. 

 

Hình 1. Chồi xuyên tâm liên trong môi trường MS bổ sung BA sau 4 tuần nuôi cấy 

ĐC: MS B1: MS + 0,25 mg/L BA  B2: MS + 0,5 mg/L BA  

B3: MS + 1,0 mg/L BA  B4: MS + 2,0 mg/L BA   

3.3. Ảnh hưởng của BA và kinetin lên sự nhân chồi của xuyên tâm liên 

Kết quả Bảng 3 cho thấy sự kết hợp chất điều hòa sinh trưởng thực vật BA, kinetin ở các nồng độ 

khác nhau ảnh hưởng đến khả năng nhân chồi xuyên tâm liên. Nghiệm thức đối chứng không bổ sung 

chất điều hòa sinh trưởng thực vật, mẫu không phát sinh chồi mới. Môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L 

BA, 1,0 mg/L kinetin cho tỷ lệ mẫu bật cụm chồi đạt 73,3%, số chồi/mẫu là 5,1 chồi, chồi phát triển 

bình thường, xanh tốt. Tại nghiệm thức C5, C6, khi tăng nồng độ BA lên 1 mg/L, 0,5 - 1,0 mg/L kinetin, 

chồi bị bất thường, bị xoăn lá, dày lá và cháy lá, có thể do nồng độ chất điều hòa sinh trưởng trong môi 

trường cao dẫn đến bất thường về hình thái chồi. BA được sử dụng để kích thích phân chia tế bào và 

biệt hóa chồi [23]. Kinetin làm giảm ưu thế đỉnh và kích thích hình thành chồi bên [27]. Môi trường 

được bổ sung kinetin kết hợp với BA để khởi tạo và kéo dài chồi [28]. Việc kết hợp các cytokinin trong 

môi trường nuôi cấy nhân chồi xuyên tâm liên đã được báo cáo. Các kết quả ghi nhận được cũng có sự 

khác biệt về số chồi/mẫu thu được giữa các nghiên cứu. Kataky và Handique đã nhân chồi xuyên tâm 

liên trên môi trường MS ½ bổ sung 1 mg/L BA và 1,5 mg/L Adenine sulphate cho số lượng chồi trung 

bình tối đa là 18,36 sau 45 ngày nuôi cấy [15]. Dandin và Murthy ghi nhận trên môi trường MS có bổ 

sung 0,23 mg/L BA và 1,0 mg/L Kinetin cho số lượng tối đa 39 chồi trên mỗi mẫu cấy [20]. Do vậy, 

các nghiên cứu về tác động phối hợp của các chất điều hoà sinh trưởng thực vật khác nhau đến quá trình 

nhân chồi xuyên tâm liên vẫn cần được quan tâm nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, môi trường MS 

1 cm 

1 cm 1 cm 

1 cm 

1 cm 

B4 B3 

B2 B1 ĐC 
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bổ sung 0,5 mg/L BA, 1,0 mg/L kinetin là môi trường phù hợp để nhân chồi xuyên tâm liên in vitro với 

tỷ lệ mẫu bật cụm chồi 73,3%, số chồi/mẫu là 5,1 chồi, trung bình chiều dài chồi 1,75 cm, chồi phát 

triển bình thường, xanh tốt sau 4 tuần nuôi cấy. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của BA và kinetin đến khả năng nhân chồi của xuyên tâm liên 

Nghiệm 

thức 

BA 

(mg/L) 

Kinetin 

(mg/L) 

Tỷ lệ mẫu  

bật cụm chồi (%) 

Số chồi/mẫu 

(chồi) 

Trung bình  

chiều dài chồi 

(cm) 

Hình thái chồi 

ĐC 0 0 0,0f ± 0,0 1,00f ± 0,00 1,43c ± 0,01 
Lá xếp sát nhau, không kéo dài 

lóng thân 

C1 0,25 0,5 43,3e ± 5,8 2,33e ± 0,15 1,66b ± 0,04 Chồi màu xanh, không bị dày lá 

C2 0,25 1 56,7d ± 5,8 3,63d ± 0,21 2,26a ± 0,07 Chồi màu xanh, không bị dày lá 

C3 0,5 0,5 70,0c ± 0,0 5,00c ± 0,00 1,02d ± 0,01 Chồi màu xanh, không bị dày lá 

C4 0,5 1 73,3bc ± 5,8 5,10c ± 0,00 1,75b ± 0,07 
Chồi phát triển tốt, màu xanh, 

không bị dày lá 

C5 1 0,5 86,7a ± 5,8 9,37a ± 0,51 1,44c ± 0,11 Chồi bị xoăn lá, chậm phát triển 

C6 1 1 80,0b ± 0,0 6,20b ± 0,10 1,44c ± 0,03 
Chồi bất thường, bị dày lá, 

cháy lá 

* Các chữ cái a, b,… trong cùng một cột thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

* Số liệu tỷ lệ mẫu bật cụm chồi đã được chuyển đổi sang Arcsin (x)1/2 trước khi xử lý thống kê. 

 

Hình 2. Cụm chồi xuyên tâm liên in vitro trên các môi trường nhân chồi sau 4 tuần nuôi cấy 

3.4. Ảnh hưởng của môi trường và IBA lên sự tạo rễ của xuyên tâm liên 

Kết quả thống kê tại Bảng 4 cho thấy môi trường và nồng độ IBA ảnh hưởng đến khả năng tạo rễ 

xuyên tâm liên in vitro. Nhìn chung, trên môi trường MS và MS ½, các chỉ tiêu theo dõi đều đạt mức 

cao nhất khi bổ sung IBA ở mức 0,5 mg/L, giảm dần khi tăng nồng độ IBA lên 0,75 mg/L, chứng tỏ tuy 

IBA là chất kích thích tạo rễ nhưng khi bổ sung quá mức so với yêu cầu lại gây ức chế sự tạo rễ. Auxin 

ĐC: MS 

C1: MS + 0,25 mg/L BA + 0,5 mg/L kinetin  C2: MS + 0,25 mg/L BA + 1,0 mg/L kinetin  

C3: MS + 0,5 mg/L BA + 0,5 mg/L kinetin C4: MS + 0,5 mg/L BA + 1,0 mg/L kinetin 

C5: MS + 1,0 mg/L BA + 0,5 mg/L kinetin C6: MS + 1,0 mg/L BA + 1,0 mg/L kinetin 
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thúc đẩy sự phát triển của rễ bất định và kích thích sự mở rộng tế bào bằng cách cải thiện độ đàn hồi 

của thành tế bào. IBA đã được báo cáo là có tác động đáng kể đến quá trình ra rễ so với NAA và IAA 

vì không bị phân hủy bởi IAA oxidase hoặc các enzyme khác và tồn tại trong thời gian dài hơn, điều 

này làm cho IBA hiệu quả hơn [29]. Các nghiên cứu cho thấy trong số các auxin khác nhau được thử 

nghiệm (NAA, IAA, IBA), IBA hiệu quả nhất trong việc kích thích ra rễ xuyên tâm liên [20, 22]. Rễ 

được kích thích trực tiếp từ gốc chồi mà không có giai đoạn mô sẹo trên môi trường bổ sung IBA. 

Ngược lại, sự ra rễ của chồi xảy ra thông qua giai đoạn mô sẹo trên môi trường bổ sung IAA và NAA 

[22]. Ở các nghiệm thức có cùng nồng độ IBA, môi trường MS ½ cho kết quả các chỉ tiêu theo dõi đều 

đạt mức cao hơn so với trên môi trường MS. Việc giảm nồng độ muối trong môi trường MS có tác dụng 

thúc đẩy sự hình thành rễ tốt hơn ở xuyên tâm liên đã được báo cáo [20]. Kết quả thí nghiệm cho thấy 

môi trường MS ½ bổ sung 0,5 mg/L IBA thích hợp cho sự tạo rễ của xuyên tâm liên in vitro với 96,6% 

tỷ lệ mẫu tạo rễ, 9,86 rễ, chiều dài rễ là 2,87 cm sau 6 tuần nuôi cấy. Purkayastha và cộng sự đã ra rễ 

xuyên tâm liên trên môi trường MS được bổ sung IBA 0,5 mg/L cho kết quả 94% chồi ra rễ, 7,2 rễ/ 

mẫu, chiều dài rễ 2,1 cm [22]. Dandin và Murthy đã ra rễ xuyên tâm liên trên môi trường MS ½ có bổ 

sung IBA 0,4 mg/L với tỷ lệ tạo rễ 100% [20], Kataky và Handique ra rễ xuyên tâm liên in vitro trên 

môi trường MS ½ bổ sung IAA 0,5 mg/L với số lượng rễ trung bình là 18,48 [15]. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của môi trường và IBA lên sự tạo rễ của xuyên tâm liên 

Nghiệm thức Môi trường 
Nồng độ IBA 

(mg/L) 

Tỷ lệ mẫu tạo rễ 

(%) 

Số rễ  

(rễ) 

Chiều dài rễ 

(cm) 

R1 MS 0 0,0d ± 0,0 0,00g ± 0,00 0,00g ± 0,00 

R2 MS 0,25 83,3bc ± 5,8 4,28f ± 0,19 2,19f ± 0,02 

R3 MS 0,5 90,0b ± 0,0 6,15d ± 0,06 2,35e ± 0,01 

R4 MS 0,75 76,7c ± 5,8 5,48e ± 0,10 2,73b ± 0,02 

R5 MS ½ 0 0,0d ± 0,0 0,00g ± 0,00 0,00g ± 0,00 

R6 MS ½ 0,25 86,6bc ± 5,8 7,07c ± 0,06 2,47d ± 0,01 

R7 MS ½ 0,5 96,6a ± 5,8 9,86a ± 0,17 2,87a ± 0,02 

R8 MS ½ 0,75 80,0c ± 0,0 8,50b ± 0,33 2,50c ± 0,05 

* Các chữ cái a, b,… trong cùng một cột thể hiện sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

* Số liệu tỷ lệ mẫu tạo rễ được chuyển đổi sang Arcsin (x)1/2 trước khi xử lý thống kê. 

Hình 3. Chồi xuyên tâm liên in vitro trên các môi trường tạo rễ khác nhau sau 6 tuần nuôi cấy 

R1: MS  R2: MS + 0,25 mg/L IBA  

R3: MS + 0,5 mg/L IBA R4: MS + 0,75 mg/L IBA 

R5: MS ½ R6:MS ½ + 0,25 mg/L IBA 

R7: MS ½ + 0,5 mg/L IBA R8: MS ½ + 0,75 mg/L IBA 

R2 R1 

R5 R6 R7 R8 

R4 R3 
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4. KẾT LUẬN 

Kết quả cho thấy đoạn thân mang mầm ngủ cây xuyên tâm liên được khử trùng với dung dịch 

Javel 25% trong 7 phút cho tỷ lệ mẫu sống và không nhiễm cao nhất đạt 73,3% sau 2 tuần nuôi cấy. 

Môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA thích hợp cho sự phát sinh chồi in vitro từ mẫu đoạn thân mang 

mầm ngủ. Môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L BA kết hợp với 1,0 mg/L kinetin cho hệ số nhân chồi cao 

nhất. Môi trường MS ½ bổ sung 0,5 mg/L IBA thích hợp cho sự tạo rễ của xuyên tâm liên in vitro. Các 

kết quả này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo và phục vụ cho việc 

nhân giống quy mô lớn cây dược liệu xuyên tâm liên. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF SOME FACTORS ON MICROPROPAGATION OF Andrographis paniculata 

Tran Thi Yen Nhi*, Pham Tran Thuy Tien, Nguyen Thi Lien, Vu Thi Thuy Hang, 

Trinh Thi Minh Tram, Duong Phu Tien, Nguyen Tran Phuoc Huy, Nguyen Van Toan, 

Nguyen Thi Hue, Nguyen Thanh Thuy, Vuong Thi Hong Loan 

Center for Business Incubation of Agricultural High Technology 

*Email: ttynhi.ahbi@gmail.com 

Andrographis paniculata has been shown to have various beneficial effects, including 

antibacterial, antiviral, hepatoprotective, anti-inflammatory, antidiabetic, and anticancer. It is typically 

grown from seeds, but seed dormancy is a major obstacle in commerce. Although hormonal treatments 

and hot water seed pretreatment have been applied to overcome dormancy, these methods remain 

insufficient to meet production demands due to plant-to-plant variability, low rooting rates, and slow 

seedling growth. This study investigated the effects of different concentrations of plant growth 

regulators (benzyladenine and kinetin) on shoot regeneration and multiplication of Andrographis 

paniculata. The nodal explants were sterilized with Javel 25% for 7 minutes for optimal efficiency in 

creating the initial material source. The MS medium supplemented with 1.0 mg.L-1 benzyladenine 

resulted in a 100% shoot induction rate. The highest shoot multiplication rate was achieved on MS 

medium containing 0.5 mg.L-1 benzyladenine combined with 1.0 mg.L-1 kinetin. Half-strength MS 

medium supplemented with 0.5 mg.L-1 Indole-3-butyric acid was suitable for in vitro rooting of 

Andrographis paniculata. 

Keywords: Andrographis paniculata, propagation, in vitro, plant growth regulators. 

 

 

 

 


